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 THỨ TỰ PHẦN THI HÙNG BIỆN + NĂNG KHIẾU
KHỐI KHÔNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (NGÀY 12/11/2020, 16h00 ĐẾN 17h30, 19h30 ĐẾN 21h45)

	Thứ tự phần thi
	Thứ tự bắt thăm
	Họ và tên
	Đơn vị

	Tốp 1 Hùng biện
	1
	HOÀNG ANH ĐÀO
	Trường ĐH Tân Trào

	
	2
	NGUYỄN VĂN TƯỜNG
	Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp HCM

	
	3
	TRẦN THÀNH VINH
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	4
	TRẦN THỊ THANH THỦY
	Trường ĐH Mỏ Địa chất

	Tốp 1 
Năng khiếu
	1
	TRẦN TRUNG DŨNG
	Trường ĐH Thương mại 

	
	3
	CAO HỒNG LOAN
	Trường ĐH Thương mại 

	Tốp 2 Hùng biện
	5
	PHAN THỊ HỒNG GIANG
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	6
	TRẦN TRUNG DŨNG
	Trường ĐH Thương mại 

	
	7
	ĐỖ HUYỀN TRANG
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	8
	HUỲNH LÊ UYÊN MINH
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 2 

Năng khiếu
	4
	NGUYỄN NGỌC HƯNG
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	5
	NGUYỄN QUANG TRUNG
	Trường ĐH Thương mại 


	Tốp 3 Hùng biện
	9
	NGUYỄN VŨ LÂN
	Trường ĐHSP Kỹ thuật Tp HCM

	
	10
	TRẦN THỊ NGA
	Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp HCM

	
	11
	ĐÀO BÍCH HẠNH
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	12
	NGUYỄN NGỌC HƯNG
	Trường ĐH Hùng Vương

	Tốp 3 

Năng khiếu
	6
	HÀ THÚY MAI
	Trường ĐH Tân Trào

	
	8
	PHAN LÊ THU HƯƠNG
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	Tốp 4 Hùng biện
	13
	NGUYỄN QUỲNH DIỆP
	Trường ĐH Thủy Lợi

	
	14
	LÊ NGỌC THẢO NGUYÊN
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	
	15
	NGUYỄN THỊ HIỀN
	Trường ĐH Mỏ Địa chất

	
	16
	PHAN LÊ THU HƯƠNG
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	Tốp 4 

Năng khiếu
	9
	ĐỖ HUYỀN TRANG
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	10
	NGUYỄN QUỲNH DIỆP
	Trường ĐH Thủy Lợi

	Tốp 5 Hùng biện
	17
	LÊ HÀ PHƯƠNG
	Trường ĐH Vinh

	
	18
	CAO HỒNG LOAN
	Trường ĐH Thương mại 

	
	19
	HUỲNH VŨ THẠCH
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	
	20
	ĐỖ MAI TRANG
	Trường ĐH Vinh

	Tốp 5 

Năng khiếu
	11
	KHÚC ĐẠI LONG
	Trường ĐH Thương mại 

	
	12
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	Trường ĐH Thủy Lợi

	Tốp 6

Hùng biện
	22
	NGÔ THẠCH THẢO LY
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	23
	NGUYỄN ĐỨC MINH
	Trường ĐH Thủy Lợi

	
	24
	LÊ TUẤN HỘ
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	25
	PHẠM QUỲNH TRANG
	Học viện Tài chính

	Tốp 6 

Năng khiếu
	13
	NGUYỄN VĂN LƯỢM
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	14
	HUỲNH QUỐC TUẤN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 7 Hùng biện
	26
	NGUYỄN QUANG TRUNG
	Trường ĐH Thương mại 

	
	27
	VŨ AN DÂN
	Trường ĐH Mở Hà Nội

	
	28
	HOÀNG THỊ DOAN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 7 

Năng khiếu
	15
	HUỲNH VŨ THẠCH
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	
	16
	PHẠM QUỲNH TRANG
	Học viện Tài chính

	Tốp 8 Hùng biện
	29
	HÀ THÚY MAI
	Trường ĐH Tân Trào

	
	30
	KHÚC ĐẠI LONG
	Trường ĐH Thương mại 

	
	31
	HUỲNH QUỐC TUẤN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 8

Năng khiếu
	17
	TẠ ĐÌNH HÒA
	Học viện Tài chính

	
	18
	LÊ HÀ PHƯƠNG
	Trường ĐH Vinh

	Tốp 9 Hùng biện
	32
	TẠ ĐÌNH HÒA
	Học viện Tài chính

	
	33
	TRẦN TUẤN ĐẠT
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

	
	34
	NGUYỄN VĂN LƯỢM
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 9

Năng khiếu
	19
	VŨ AN DÂN
	Trường ĐH Mở Hà Nội

	
	20
	TRẦN TUẤN ĐẠT
	Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng


 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG





BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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